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MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

I. TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1.1. Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận là nội dung của khái niệm
A. lợi tức.	B. tranh giành.	C. cạnh tranh.	D. đấu tranh.
[bookmark: _Hlk147770328]Câu 1.2. Một trong những đặc trưng cơ bản phản ánh sự cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế đó là giữa họ luôn luôn có sự
A. ganh đua.	B. thỏa hiệp.	C. thỏa mãn.	D. ký kết.
[bookmark: _Hlk147770348]Câu 1.3. Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều 
A. lợi tức.	B. tài vâth.	C. lợi nhuận.	D. cổ phiếu.
Câu 2.1. Trong nền kinh tế hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm
A. Giành ưu thế về khoa học và công nghệ.	
B. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
C. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường.	
D. Triệt tiêu mọi lợi nhuận kinh doanh.
Câu 2.2. Trong nền kinh tế hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm
A. đầu cơ tích trữ nâng giá .	B. hủy hoại môi trường.
C. khai thác cạn kiệt tài nguyên.	D. giành nguồn nguyên liệu thuận lợi.
Câu 2.3. Trong nền kinh tế hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm
A. giành thị trường có lợi để bán hàng.	B. tăng cường độc chiếm thị trường.
C. Làm cho môi trường bị suy thoái.	D. Tiếp cận bán hàng trực tuyến.
Câu 3.1. Trong nền kinh tế hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm
A. đầu cơ tích trữ để nâng giá cao.	B. nền tảng của sản xuất hàng hoá.
C. tìm kiếm cơ hội đầu tư thuận lợi.	D. đa dạng hóa các quan hệ kinh tế.
Câu 3.2. Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm
A. tìm kiếm các hợp đồng có lợi.	B. triệt tiêu lợi nhuận đầu tư.
C. kiểm soát tăng trưởng kinh tế.	D. hạ giá thành sản phẩm.
Câu 3.3. Trong nền kinh tế hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm
A. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.	B. kích thích sức sản xuất.
C. đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường.	D. khai thác tối đa mọi nguồn lực.
Câu 4.1. Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học kĩ thuật phát triển và năng suất lao động xã hội tăng lên là biểu hiện của nội dung nào dưới đây của cạnh tranh kinh tế?
A. Mặt hạn chế của cạnh tranh.	B. Nguyên nhân của cạnh tranh.
C. Vai trò của cạnh tranh.	D. Mục đích của cạnh tranh.
Câu 4.2. Nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế?
A. Hủy hoại tài nguyên môi trường.	B. Triệt tiêu mọi lợi nhuận kinh doanh.
C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế	D. Tăng cường đầu cơ tích trữ.
Câu 4.3. Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh có vai trò như thế nào đối với sản xuất hàng hóa?
A. Cơ sở.	B. Đòn bẩy.	C. Nền tảng.	D. Động lực. Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh có vai trò như thế nào đối với sản xuất hàng hóa?
A. Cơ sở.	B. Đòn bẩy.	C. Nền tảng.	D. Động lực
Câu 5.1. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế là do có sự khác nhau về yếu tố nào dưới đây?
A. điều kiện sản xuất.	B. giá trị thặng dư.
C. nguồn gốc nhân thân.	D. quan hệ tài sản.
Câu 5.2. Trong nền kinh tế thị trường, một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế là do có sự khác nhau về yếu tố nào dưới đây?
A. quan hệ gia đình.	B. chính sách đối ngoại.
C. chất lượng sản phẩm.	D. chính sách hậu kiểm.
Câu 5.3. Người sản xuất, kinh doanh cố giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ là một trong những nguyên nhân dẫn đến nội dụng nào dưới đây? 
A. Sản xuất.	B. Tăng vốn.	C. Đầu tư.	D. Cạnh tranh.
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk147771509]Câu 6.1. Khối lượng hàng hoá, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định là
A. cầu.	B. tổng cầu.	C. tổng cung.	D. cung.
[bookmark: _Hlk147770676]Câu 6.2. Số lượng hàng hóa, dịch vụ mà nhà cung cấp sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu của thị trường tương ứng với mức giá cả được xác định trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là
A. cung.	B. cầu.	C. lạm phát.	D. thất nghiệp.
Câu 7.1. Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì xác định tương ứng với giá cả và
A. khả năng xác định.	                                      B. sản xuất xác định.	
C. nhu cầu xác định.		D. thu nhập xác định.
Câu 7.2. Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến cung là
A. giá cả của hàng hóa đó.	B. nguồn gốc của hàng hóa.
C. chất lượng của hàng hóa.	D. vị thế của hàng hóa đó.
Câu 7.3. Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến cung là
A. giá cả của hàng hóa đó.	B. nguồn gốc của hàng hóa.
C. chất lượng của hàng hóa.	D. vị thế của hàng hóa đó.
Câu 8.1. Trong nền kinh tế thị trường, nếu số lượng người cùng sản xuất một loại hàng hoá giảm xuống thì cung về loại hàng hoá đó sẽ có xu hướng
A. tăng.	B. giảm.	C. giữ nguyên.	D. không đổi.
Câu 8.2. Trong nền kinh tế thị trường, nếu nhà nước có chính sách giảm thuế đối với một mặt hàng nào đó thì sẽ làm cho cung hàng hóa về mặt hàng đó có xu hướng
A. tăng.	B. giảm.	C. giữ nguyên.	D. không đổi.
Câu 8.3. Trong nền kinh tế thị trường, khi giá cả của hàng hoá, dịch vụ nào đó đó trên thị trường có xu hướng tăng lên thì sẽ làm cho cầu về hàng hóa đó có xu hướng
A. tăng.	B. giảm.	C. giữ nguyên.	D. không đổi.
Câu 9.1. Trong nền kinh tế thị trường, yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng tới cung hàng hóa?
A. Giá cả của hàng hóa đó.	B. Thu nhập của người tiêu dùng.
C. Nguồn gốc xuất thân doanh nghiệp.	D. Giá cả của các hàng hóa cùng loại.
Câu 9.2. Trong nền kinh tế thị trường, khi các chủ thể sản xuất dự báo được nhu cầu của người tiêu dùng trong thời gian tới sẽ tăng điều này sẽ tác động tới cung hàng hóa như thế nào?
A. Cung giảm xuống.	 B. Cung tăng lên.	C. Cung không đổi.	D. Cung bằng cầu.
Câu 9.3. Trong nền kinh tế thị trường, nếu công nghệ và kĩ thuật hiện đại thì năng suất lao động tăng và chi phí lao động sản xuất ra hàng hoá giảm từ đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cung hàng hóa?
A. Cung giảm xuống.		B. Cung tăng lên.	
C. Cung không đổi.		D. Cung bằng cầu.
Câu 10.1. Trong nền kinh tế thị trường, khi thu nhập trung bình của người tiêu dùng tăng thì cầu về hàng hoá dịch vụ sẽ như thế nào? 
A. không thay đổi.	B. có xu hướng tăng.
C. không biến động.	D. luôn cân bằng nhau.
Câu 10.2. Trong nền kinh tế thị trường, khi thu nhập trung bình của người tiêu dùng giảm xuống thì cầu về hàng hoá dịch vụ sẽ như thế nào?
A. không thay đổi.	B. có xu hướng giảm.
C. không biến động.	D. luôn cân bằng nhau.
Câu 10.3. Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi giá cả giảm xuống, cầu sẽ như thế nào?
A. ổn định.	B. không tăng.	C. giảm xuống.	D. tăng lên.
Câu 11.1. Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ cho  
A. nhu cầu của đời sống.	B. mục đích của doanh nghiệp. 
C. cung cầu của hàng hoá.	D. thị trường giao dịch.
Câu 11.2. Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu của đời sống xã hội là nội dung của khái niệm
A. lao động.	B. cạnh tranh.	C. thất nghiệp.	D. cung cầu.
Câu 12.1. Là sự thỏa thuận giữa người bán sức lao động và người mua sức lao động về tiền công, tiền lương và các điều kiện làm việc khác là nội dung của khái niệm
A. thị trường lao động.	B. thị trường tài chính.
C. thị trường tiền tệ.	D. thị trường công nghệ.
Câu 12.2. Thị trường lao động là nơi diễn ra thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động được thể hiện cụ thể trong
A. hợp đồng lao động.	B. Hiến pháp.
C. Luật lao động.	D. Điều lệ công ty.
Câu 12.3. Một trong những yếu tố cấu thành thị trường lao động là
A. người bán sức lao động.	B. nhà quản lý lao động.
C. Tổ chức công đoàn.	D. Bộ trưởng bộ lao động.
Câu 13.1. Khi tham gia vào thị trường lao động, người bán sức lao động và người mua sức lao động thỏa thuận nội dung nào dưới đây?
A. Tiền công, tiền lương.	B. Điều kiện đi nước ngoài.
C. Điều kiện xuất khẩu lao động.	D. Tiền môi giới lao động.
Câu 13.2. Khi tham gia vào thị trường lao động, người bán sức lao động và người mua sức lao động có thể lựa chọn hình thức thỏa thuận nào dưới đây?
A. Bằng văn bản.	B. Bằng tiền đặt cọc.
C. Bằng tài sản cá nhân.	D. Bằng quyền lực.
Câu 13.3. Khi tham gia vào thị trường lao động, người bán sức lao động và người mua sức lao động có thể lựa chọn hình thức thỏa thuận nào dưới đây?
A. Bằng miệng.	B. Bằng tiền.	C. Bằng tài sản.	D. Bằng quyền lực.
Câu 14.1. Khi tham gia vào thị trường lao động, việc ký kết hợp đồng mua bán sức lao động giữa người bán sức lao động và người mua sức lao động được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?
A. Tự nguyện.	B. Cưỡng chế.	C. Cưỡng bức.	D. Tự giác.
Câu 14.2. Khi tham gia vào thị trường lao động, việc ký kết hợp đồng mua bán sức lao động giữa người bán sức lao động và người mua sức lao động được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?
A. Bình đẳng.	B. Quyền uy.	C. Phục tùng.	D. Cưỡng chế.
Câu 14.3. Khi tham gia vào thị trường lao động, việc ký kết hợp đồng mua bán sức lao động giữa người bán sức lao động và người mua sức lao động được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?
A. Trực tiếp.	B. Gián tiếp.	C. Ủy quyền.	D. Đại diện.
Câu 15.1. Những hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà pháp luật không cấm là nội dung của khái niệm
A. thất nghiệp.	B. lao động.	C. việc làm.	D. sức lao động.
Câu 15.2. Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà pháp luật
A. bắt buộc.	B. cấm.	C. không cấm.	D. quy định.
Câu 16.1. Sự thoả thuận, xác lập hợp đồng làm việc giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm, tiền lương và điều kiện làm việc được gọi là
A. thị trường tài chính.	B. thị trường kinh doanh.
C. thị trường việc làm.	D. thị trường thất nghiệp.
Câu 16.2. Khi tham gia vào thị trường việc làm người lao động thỏa thuận những nội dung về việc làm, tiền lương và điều kiện làm việc với
A. người lao động.	B. người sử dụng lao động.
C. các tổ chức đoàn thể.	D. đại diện công đoàn.
Câu 16.3. Khi tham gia vào thị trường việc làm người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động về nội dung nào dưới đây?
A. tiền lương hưu.	B. trợ cấp dưỡng thai.
C. tiền công.	D. trợ cấp gia đình.
Câu 17.1. Việc đẩy mạnh xuất khẩu lao động là góp phần trực tiếp vào việc phát triển thị trường nào dưới đây?
A. Thị trường xuất khẩu hàng hóa.	B. Thị trường tư liệu sản xuất.
C. Thị trường việc làm.	D. Thị trường cạnh tranh.
Câu 17.2. Việc mở rộng quy mô và chất lượng các trường dạy nghề là sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo ra nguồn lao động dồi dào để phát triển yếu tố nào dưới đây?
A. thị trường việc làm.	B. xuất khẩu hàng hóa.
C. tăng thu ngân sách.	D. du lịch giá rẻ.
Câu 17.3. Khi cung lao động cao hơn số lượng việc làm thì sẽ dẫn đến tình trạng nào dưới đây?
A. Thiếu việc làm cho người cần tìm việc.	B. Thiếu sản phẩm vật chất cho xã hội.
C. Thiếu nguồn lực lao động.	D. Mất cân đối trong sản xuất.
Câu 18.1. Nhà nước không ngừng mở rộng và phát triển thị trường việc làm ngày càng đa dạng và thực chất nhằm mục đích nào dưới đây? 
A. Hạn chế tình trạng thất nghiệp.	B. Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.
C. Tăng thu ngân sách nhà nước	D. Kiềm chế tỷ lệ lạm phát cao.
Câu 18.2. Một trong những mục tiêu cơ bản mà nhà nước ta cần hướng tới khi phát triển thị trường việc làm là nhằm góp phần: 
A. Mở rộng thị trường lao động.	B. Bằng biện pháp cưỡng chế.
C. Đề xuất mức lương khởi điểm.	D. Lao động và công vụ.
Câu 18.3. Một trong những nhiệm vụ của việc xây dựng và phát triển thị trường việc làm ở nước ta là nhằm mục đích nào dưới đây? 
A. giảm tỷ lệ thất nghiệp.	B. chia đều của cải xã hội.
C. san bằng thu nhập cá nhân.	D. chia đều lợi nhuận thường niên.
Câu 19.1. Để phát triển thị trường lao động và thị trường việc làm, Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để mọi người dân nếu đủ điều kiện được thực hiện nội dung nào dưới đây?
A. phát triển sản xuất và dịch vụ.	B. xóa bỏ định kiến về giới.
C. chia đều lợi nhuận khu vực.	D. hưởng chế độ phụ cấp khu vực.
Câu 19.2. Để phát triển thị trường lao động và thị trường việc làm, Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để mọi người dân nếu đủ điều kiện đều được thực hiện nội dung nào dưới đây?
A. xuất khẩu lao động.	B. miễn các loại thuế.
C. bảo trợ tài sản.	D. chia đều nguồn thu nhập.
Câu 19.3. Để phát triển thị trường lao động và thị trường việc làm, Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để mọi người dân nếu đủ điều kiện đều được thực hiện nội dung nào dưới đây?
A. khuyến khích làm giàu hợp pháp.	B. bồi dưỡng để phát triển tài năng.
C. có mức sống đầy đủ về vật chất.	D. chủ động xử lí công tác truyền thông.
Câu 20.1. Để phát triển thị trường lao động và thị trường việc làm, Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để mọi người dân nếu đủ điều kiện đều được thực hiện nội dung nào dưới đây?
A. vay vốn ưu đãi để sản xuất.	B. chăm sóc sức khỏe ban đầu.
C. chăm sóc sức khỏe khi ốm.	D. chiếm hữu tài nguyên.
Câu 20.2. Để phát triển thị trường lao động và thị trường việc làm, Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để mọi người dân nếu đủ điều kiện đều được thực hiện nội dung nào dưới đây?
A. phát triển kinh tế du lịch cộng đồng.	B. khuyến khích để phát triển tài năng
C. sử dụng nguồn quỹ bảo trợ xã hội.	D. tận dụng tối đa mọi nguồn nhân lực.
Câu 20.3. Để phát triển thị trường lao động và thị trường việc làm, Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để mọi người dân nếu đủ điều kiện đều được thực hiện nội dung nào dưới đây?
A. phát triển kinh tế gia đình.	B. thỏa thuận lao động tập thể.
C. san bằng thu nhập cá nhân.	D. chia đều của cải xã hội.
Câu 21.1. Tình trạng người lao động mong muốn có việc làm nhưng chưa tìm được việc làm là nội dung của khái niệm
A. thất nghiệp.	B. lạm phát.	C. thu nhập.	D. khủng hoảng.
Câu 21.2. Thất nghiệp là tình trạng người lao động mong muốn có việc làm nhưng chưa tìm được
A. vị trí.	B. việc làm.	C. bạn đời.	D. chỗ ở.
Câu 21.3. Khi người lao động trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, muốn làm việc nhưng không thể tìm được việc làm ở mức lương thịnh hành khi đó người lao động đó đang
A. trưởng thành.	B. phát triển.	C. thất nghiệp.	D. tự tin.
Câu 22.1. Trong nền kinh tế, việc phân chia thất nghiệp thành thất nghiệp tự nguyện, thất nghiệp không tự nguyện là căn cứ vào
A. tính chất của thất nghiệp.	B. nguồn gốc thất nghiệp.
C. chu kỳ thất nghiệp.	D. cơ cấu thất nghiệp.
Câu 22.2. Trong nền kinh tế, căn cứ vào tính chất của thất nghiệp thì thất nghiệp được chia thành thất nghiệp tự nguyện và thất nghiệp
A. tự giác.	B. quyền lực.	C. không tự nguyện.	D. luôn bắt buộc.
Câu 22.3. Việc phân chia các loại hình thất nghiệp thành thất nghiệp tạm thời, thất nghiệp cơ cấu, thất nghiệp chu kì là căn cứ vào
A. tính chất của thất nghiệp.			B. nguồn gốc thất nghiệp.
C. chu kỳ thất nghiệp.				D. nguyên nhân của thất nghiệp.
Câu 23.1. Trong nền kinh tế, thất nghiệp tự nhiên là hình thức thất nghiệp trong đó bao gồm thất nghiệp tạm thời và thất nghiệp
A. không tạm thời	B. cơ cấu.	C. truyền thống.	D. hiện đại.
Câu 23.2. Loại hình thất nghiệp được phát sinh do sự dịch chuyển không ngừng của người lao động giữa các vùng, các loại công việc hoặc giữa các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống được gọi là
A. thất nghiệp cơ cấu.	B. thất nghiệp tạm thời.
C. thất nghiệp chu kỳ.	D. thất nghiệp tự nguyện.
Câu 23.3. Loại hình thất nghiệp gắn liền với sự biến động cơ cấu kinh tế và sự thay đổi của công nghệ dẫn đến yêu cầu lao động có trình độ cao hơn, lao động không đáp ứng yêu cầu sẽ bị đào thải là hình thức
A. thất nghiệm cơ cấu.	B. thất nghiệm tạm thời.
C. thất nghiệp tự nguyện.	D. thất nghiệm chu kỳ.
Câu 24.1. Một trong những giải pháp để giải quyết vấn đề thất nghiệp ở nước ta hiện nay đó là nhà nước cần có chính sách phù hợp để
A. khuyến khích làm giàu hợp pháp.	B. tăng cường thu thuế thất nghiệp.
C. nhận viện trợ từ nước ngoài.	D. giảm quy mô doanh nghiệp nhỏ.
Câu 24.2. Một trong những giải pháp để giải quyết vấn đề thất nghiệp ở nước ta hiện nay đó là nhà nước cần có chính sách phù hợp để
A. chia đều lợi nhuận thường niên.	B. độc quyền phân loại hàng hóa.
C. làm trái thỏa ước lao động tập thể.	D. sử dụng hiệu quả các nguồn vốn.
Câu 24.3. Một trong những giải pháp để giải quyết vấn đề thất nghiệp ở nước ta hiện nay đó là nhà nước cần có chính sách phù hợp để
A. đẩy mạnh xuất khẩu lao động.	B. hạn chế xuất khẩu hàng hóa.
C. giảm quy mô doanh nghiệp.	D. chia đều các nguồn thu nhập.
Câu 25.1. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân khách quan khiến người lao động có nguy cơ lâm vào tình trạng thất nghiệp?
A. Cơ chế tinh giảm lao động.	B. Thiếu kỹ năng làm việc.
C. Không hài lòng với công việc.	D. Do vi phạm hợp đồng lao động.
Câu 25.2. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân khách quan khiến người lao động có nguy cơ lâm vào tình trạng thất nghiệp?
A. Do khả năng ngoại ngữ kém.	B. Do thiếu kỹ năng làm việc.
C. Do không đáp ứng yêu cầu.	D. Do công ty thu hẹp sản xuất.
Câu 25.3. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân chủ quan dẫn đến người lao động có nguy cơ lâm vào tình trạng thất nghiệp?
A. Do không hài lòng với công việc được giao.
B. Thuộc đối tượng tinh giảm biên chế của công ty.
C. Công ty bị phá sản phải ngừng hoạt động.
D. Nền kinh tế bị lạm phát và rơi vào khủng hoảng.
Câu 26.1. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân chủ quan dẫn đến người lao động có nguy cơ lâm vào tình trạng thất nghiệp?
A. Do cơ sở kinh doanh đóng cửa.	B. Mất cân đối cung cầu lao động.
C. Bị kỷ luật do vi phạm hợp đồng.	D. Nền kinh tế rơi vào khủng hoảng.
Câu 26.2. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân chủ quan dẫn đến người lao động có nguy cơ lâm vào tình trạng thất nghiệp?
A. Cơ chế tinh giảm lao động.	B. Thiếu kỹ năng làm việc.
C. Đơn hàng công ty sụt giảm.	D. Do tái cấu trúc hoạt động.
Câu 26.3. Nội dung nào dưới đây không phản ánh nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp của người lao động?
A. Do thiếu kỹ năng làm việc.	B. Do được bổ nhiệm vị trí mới.
C. Do tinh giảm biên chế lao động.	D. Do không hài lòng với mức lương.
Câu 27.1. Đối với người lao động, khi bị thất nghiệp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố nào dưới đây?
A. Thu nhập.	B. Địa vị.	C. Thăng tiến.	D. Tuổi thọ.
Câu 27.2. Đối với người lao động, khi bị thất nghiệp sẽ làm cho đời sống của người lao động sẽ như thế nào? 
A. Có khả năng cải thiện.	B. Gặp nhiều khó khăn.
C. Được cải thiện đáng kể.	D. Ngày càng sung túc.
Câu 27.3. Đối với các doanh nghiệp, khi tình trạng thất nghiệp tăng cao sẽ làm cho nhiều doanh nghiệp sẽ như thế nào? 
A. Đóng cửa sản xuất.	B. Mở rộng sản xuất.	
C. Thúc đẩy sản xuất.	D. Đầu tư hiệu quả.
Câu 28.1. Khi thất nghiệp trong xã hội tăng cao sẽ dẫn đến tình trạng nào dưới đây? 
A. Nhu cầu tiêu dùng giảm.	B. Nhu cầu tiêu dùng tăng.
C. Lượng cầu càng tăng cao.	D. Lượng cung càng tăng cao.
Câu 28.2. Về mặt xã hội, khi thất nghiệp tăng cao sẽ gián tiếp dẫn đến tình trạng  nào dưới đây? 
A. Công ty mới thành lập.	B. Tệ nạn xã hội tiêu cực.
C. Hiện tượng xã hội tốt.	D. Nhiều người thu nhập cao.
Câu 28.3. Về mặt xã hội, khi thất nghiệp tăng cao sẽ lãng phí yếu tố nào dưới đây? 
A. Tài nguyên thiên nhiên.	B. Nguồn lực sản xuất.
C. Ngân sách nhà nước.	D. Tín dụng thương mại.

II. TỰ LUẬN: 
Câu 1. Phê phán những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh.
Câu 2. Phân tích được quan hệ cung - cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể.
Câu 3. Nhận ra được xu hướng tuyển dụng lao động của thị trường.
Câu 4. Xác định được trách nhiệm hoàn thiện bản thân để tham gia thị trường lao động và lựa chọn được nghề nghiệp, việc làm phù hợp.
Câu 5. Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp.
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